




UBND TỈNH CÀ MAU 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1061/KH-SGDĐT Cà Mau, ngày 10 tháng 4 năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023 - 2024 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 
trung học phổ thông chuyên (gọi tắt là Thông tư số 06) và Thông tư số 
12/2014/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư số 12) ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và 
tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) (gọi tắt là Văn bản hợp nhất 03); 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học (gọi tắt là Thông tư số 28); 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư số 32); 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên 
(gọi tắt là Thông tư số 05); 

Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và 
lớp 10 năm học 2023 - 2024 như sau: 

I. XÉT TUYỂN VÀO LỚP 1, LỚP 6 

1. Hình thức tuyển sinh:  

Xét tuyển theo Thông tư số 28 đối với lớp 1 và Văn bản hợp nhất 03 đối 
với lớp 6. 

2. Tổ chức tuyển sinh: 

Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Cà Mau lập kế hoạch tuyển 
sinh và chỉ đạo các trường Tiểu học, trường THCS tổ chức tuyển sinh sau khi 
được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố phê duyệt. 

3. Thời gian tuyển sinh:  

- Thời gian hoàn thành xét tuyển: ngày 27/8/2023. 

- Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT: ngày 31/8/2023. 

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  
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1. Thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển 

a) Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển theo Thông tư số 06, Thông tư số 12 
và Thông tư số 05. 

b) Thời gian thi tuyển: Tổ chức trong 03 ngày (ngày 08, 09 và 10/6/2023) 
nhằm thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Cụ thể như sau: 

Ngày thi Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài thi 
Ghi chú 

08/6/2023 

(Thứ 5) 

SÁNG Ngữ văn 120 phút  

CHIỀU Toán 120 phút  

09/6/2023 

(Thứ 6) 

SÁNG Tiếng Anh 90 phút  

CHIỀU 
Môn 

chuyên 
Ngữ văn, Toán 150 phút  

10/6/2023 

(Thứ 7) 

SÁNG 
Môn 

chuyên 

Vật lí 150 phút  

Hóa học, Tiếng Anh  120 phút  

CHIỀU 
Môn 

chuyên 

Địa lí, Lịch sử, Sinh 
học  

150 phút  

c) Môn thi, thời gian làm bài, điểm bài thi, hệ số điểm bài thi: 
- Môn thi: Ngoài 03 môn thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, thi 

thêm môn chuyên theo quy chế trường chuyên. Những học sinh dự thi vào lớp 
10 chuyên Toán hoặc Ngữ văn, hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 02 bài: 
Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. 

- Thời gian làm bài thi: 
+ Các bài thi chuyên: Hóa học và Tiếng Anh 120 phút, các môn còn lại 150 

phút. 

+ Các bài thi không chuyên: Ngữ văn và Toán 120 phút, Tiếng Anh 90 
phút. 

- Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi: 
+ Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ 

đến 0,25 điểm. 
+ Hệ số điểm bài thi: Hệ số 1 cho tất cả các bài thi. Môn chuyên hệ số 2. 
- Điểm trúng tuyển:  
+ Điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 chuyên là tổng số điểm các bài thi không 

chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số). 

+ Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên là tổng điểm của ba bài thi 
không chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). 

+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi 
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tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi trong kỳ thi 
tuyển sinh và các bài thi đạt điểm lớn hơn 2,0. 

+ Cách xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 06, Thông tư số 12 và Thông 
tư số 05. 

d) Tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng ra đề thi, Hội 
đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi; công tác ra đề 
thi, sao in và nhận đề thi: 

- Thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 
hiện hành. 

- Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng ra đề thi, 
Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng chấm phúc khảo bài thi. 

đ) Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau, trong độ tuổi theo quy 
định. 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở 
lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. 

e) Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển, phúc khảo: 

- Ngày nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2023. 

- Thời gian chấm thi: Từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2023. 
- Xét tuyển và công bố kết quả: Ngày 19/6/2023. 

- Phúc khảo: 
+ Nhận đơn phúc khảo: Ngày 20 và 21/6/2023. 

+ Trường THPT chuyên nộp bài thi về Sở GD&ĐT: Ngày 22/6/2023. 

+ Chấm phúc khảo: Ngày 23/6/2023. 

+ Công bố kết quả: Ngày 26/6/2023. 

g) Tuyển sinh các lớp chuyên: 

Tuyển sinh 09 lớp chuyên, gồm: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, 
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và 2 lớp không chuyên. Trong đó, mỗi lớp 
không quá 35 học sinh. 

h) Chỉ tiêu tuyển sinh: Không quá 385 học sinh. 
2. Xét tuyển vào lớp 10 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên 

a) Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo quy định tại Văn bản hợp nhất 
03. 

b) Đối tượng tuyển sinh: 
- Học sinh thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Cà Mau. Đối với những trường 

THPT ở địa bàn giáp ranh với tỉnh khác được quyền tuyển sinh ngoài tỉnh ở vùng 
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lân cận nếu có đủ điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. 
- Học sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau. 
c) Thời gian tuyển sinh: 

c1) Xét tuyển đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/6 đến 28/7/2023. 
- Thời gian tuyển sinh: 
+ Thời gian xét tuyển: ngày 01 và 02/8/2023. 

+ Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT: Từ ngày 03/8/2023 (Nộp trực tuyến 
qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau ). 

+ Thời gian công bố kết quả: Theo quy định. 
c2) Xét tuyển đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14 đến 17/8/2023. 
- Thời gian tuyển sinh: 
+ Thời gian xét tuyển: ngày 18/8/2023. 

+ Thời gian báo cáo về Sở GD&ĐT: Từ ngày 21/8/2023 (Nộp trực tuyến 
qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau ). 

+ Thời gian công bố kết quả: Theo quy định. 
d) Phương thức nộp hồ sơ tuyển sinh: 

Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua phần mềm tuyển sinh đầu cấp của đơn vị, 
trường học. 

đ) Cách thức xét tuyển: 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, số hồ sơ đăng ký, các trường học thực hiện theo 
Quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03 và 
hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT. 

Đợt 1: Xét nguyện vọng 1 (NV 1) 
Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và hồ sơ đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển 

sinh trường tổ chức xét tuyển theo quy định trên nguyên tắc điểm từ cao xuống 
thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

Đợt 2: Xét nguyện vọng 2 (NV 2) 
Học sinh không đủ điểm trúng tuyển vào trường trong đợt 1 (NV1) thì 

được quyền chọn học tại một trường THPT khác với điều kiện đủ điểm chuẩn 
trúng tuyển của trường đó và trường còn chỉ tiêu tuyển sinh (xét từ điểm cao đến 
điểm chuẩn trúng tuyển). 

Nếu vẫn không đủ điểm vào trường theo NV2 thì học sinh được đăng ký 
xét tuyển vào học trường THPT khác nếu có đơn xin của thí sinh và được 
trường tuyển sinh đồng ý. 
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Sở GD&ĐT sẽ thông báo kết quả tuyển sinh đợt 1, đợt 2 sau khi xét duyệt 
kết quả đến các trường để các trường thông tin đến học sinh chưa trúng tuyển có 
thể đăng ký xét tuyển tại các trường còn thiếu chỉ tiêu. 

III. LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

1. Lệ phí thi: Không thu lệ phí tuyển sinh. 
2. Kinh phí: 

- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của đơn vị; 
- Nội dung, mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6, trình UBND huyện, thành 
phố phê duyệt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường, báo cáo UBND 
huyện, thành phố và Sở GD&ĐT theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc hoàn thành đánh giá, xếp loại học 
sinh cuối cấp, xét hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp kịp thời, chính xác, 
tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đăng ký dự tuyển sinh đầu cấp theo quy định. 

2. Các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phù hợp với điều kiện thực tế về 
đội ngũ, cơ sở vật chất của đơn vị, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa 
phương, đặc biệt đối với tuyển sinh vào lớp 10. 

- Thông báo Kế hoạch tuyển sinh, phương án tổ chức dạy học rộng rãi bằng 
văn bản và qua các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh học sinh và 
học sinh biết, đăng ký dự tuyển đúng theo kế hoạch và nguyện vọng của học 
sinh. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để trình); 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
- UBND các huyện, Tp. Cà Mau; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, Tp. Cà Mau; 
- Trung tâm GQTTHC (p/hợp); 
- Trường học trực thuộc Sở GD&ĐT; 
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT, MNPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Lê Hoàng Dự 

 



UBND TỈNH CÀ MAU 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1062/KH-SGDĐT Cà Mau, ngày 10 tháng 4 năm 2023 
 
 

KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú  

trên địa bàn tỉnh Cà Mau, năm học 2023 - 2024 
 
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung 
học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) (gọi tắt là Văn bản 
hợp nhất 03); 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông 
có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư số 32); 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 04/02/2023 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 
thông dân tộc nội trú (gọi tắt là Thông tư số 04); 

Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 các 
trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm học 
2023 - 2024, cụ thể như sau: 

1. Tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi 
a) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 04 và văn 

bản hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định vùng tạo nguồn nhân 
lực cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường PTDTNT của tỉnh Cà 
Mau. 

b) Địa bàn tuyển sinh: Trong tỉnh Cà Mau. 
c) Chỉ tiêu tuyển sinh: 95 học sinh. 
d) Hình thức tuyển sinh: 
- Xét tuyển theo Thông tư số 04, Văn bản hợp nhất 03 và các quy định 

hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 
- Điểm xét tuyển được xếp theo thứ tự có tổng điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 
đ) Tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích: 
Thực hiện theo Điều 11 Thông tư số 04, Văn bản hợp nhất 03 và các quy 

định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 
e) Tổ chức công tác tuyển sinh: 
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- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/6 đến ngày 10/8/2023. 
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Trần Văn Thời hoặc gửi qua dịch vụ 
bưu chính công ích, nộp trực tuyến Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa 
chỉ website https://dangky.dichvucong.gov.vn/register, Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh Cà Mau theo địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-
tuc-hanh-chinh. 

- Thành phần hồ sơ: Theo điểm a, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 04. 
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Ngày 20/8/2023. 
- Thời gian báo cáo kết quả về Sở GD&ĐT: Ngày 25/8/2023. 
2. Tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh 
a) Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 04 và văn 

bản hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định vùng tạo nguồn nhân 
lực cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường PTDTNT của tỉnh Cà 
Mau. 

b) Địa bàn tuyển sinh: Trong tỉnh Cà Mau. 
c) Chỉ tiêu tuyển sinh: 145 học sinh. 
d) Hình thức tuyển sinh: 
- Xét tuyển theo Thông tư số 04, Văn bản hợp nhất 03 và các quy định 

hiện hành của của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 
- Điểm xét tuyển được xếp theo thứ tự có tổng điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 
đ) Tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích: 
Thực hiện theo Điều 11 Thông tư số 04, Văn bản hợp nhất 03 và các quy 

định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. 
e) Tổ chức công tác tuyển sinh: 
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2023. 
- Cách thức nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, 
tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau); hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, 
nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa chỉ website 
https://dangky.dichvucong.gov.vn/register hoặc Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh Cà Mau, địa chỉ website http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-
hanh-chinh. 

- Thành phần hồ sơ: Theo điểm b, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 04. 
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Ngày 25/7/2023. 
3. Lệ phí tuyển sinh 
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a)  Lệ phí thi: Không thu lệ phí tuyển sinh. 
b) Kinh phí: 
- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của đơn vị; 
- Nội dung, mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành. 
4. Tổ chức thực hiện 
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời: 
- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. 
- Tổ chức tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; đồng thời 

báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT theo quy định. 
b) Các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh: 
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phù hợp với điều kiện thực tế về 

đội ngũ, cơ sở vật chất của nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa 
phương. 

- Thông báo Kế hoạch tuyển sinh, phương án tổ chức dạy học rộng rãi 
bằng văn bản và qua các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh học sinh 
và học sinh biết, đăng ký dự tuyển đúng theo kế hoạch và nguyện vọng của học 
sinh.   

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để trình); 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, Tp. Cà Mau; 
- Trung tâm GQTTHC tỉnh (p/hợp); 
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 
Trần Văn Thời (p/hợp); 
- Các trường PTDTNT; 
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 
GD&ĐT; 
- Lưu: VT, MNPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Lê Hoàng Dự 

 


